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Phí và lệ phí hàng hải
vn.giao-thong-van-tai.hang-hai-duong-thuy-noi-dia.phi-va-le-phi-hang-hai
Các mức phí hàng hải được xác minh theo Thông tư 261/2016/TT-BTC, đã được sửa đổi, bổ sung bởi 
Thông tư 90/2019/TT-BTC và 74/2021/TT-BTC. Thông tư 248/2016/TT-BTC áp dụng tại cảng, bến thủy 
nội địa, không phải văn bản chính quy định biểu phí hàng hải. Hoa tiêu không có mức phí trong biểu 
của Thông tư 261; dữ liệu này không gán mức phí hàng hải cho dịch vụ hoa tiêu.
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ĐIỂM NỔI BẬT

PHÍ TRỌNG TẢI NỘI ĐỊA, LƯỢT…

250
đồng/GT/lượt
Mức cơ bản; tàu vào khu vực hàng hải/
cảng c…

PHÍ BẢO ĐẢM HÀNG HẢI NỘI ĐỊ…

300
đồng/GT/lượt vào hoặc rời
Mức cơ bản theo Điều 13

PHÍ NEO ĐẬU HÀNG HẢI NỘI ĐỊA

5
đồng/GT/giờ
Tàu neo đậu tại khu nước, vùng nước

DỮ LIỆU

Phí trọng tải tàu, thuyền — hàng hải quốc tế
Số hiệu: 261/2016/TT-BTC, sửa đổi bởi 90/2019/TT-BTC và 74/2021/TT-BTC   ·   Ngày hiệu lực: 2021-10-12

Phí bảo đảm hàng hải — hàng hải quốc tế
Số hiệu: 261/2016/TT-BTC, sửa đổi bởi 90/2019/TT-BTC và 74/2021/TT-BTC   ·   Ngày hiệu lực: 2021-10-12

Phí sử dụng vị trí neo, đậu — hàng hải quốc tế
Số hiệu: 261/2016/TT-BTC, sửa đổi bởi 90/2019/TT-BTC và 74/2021/TT-BTC   ·   Ngày hiệu lực: 2021-10-12

Phí trọng tải tàu, thuyền — hàng hải nội địa
Số hiệu: 261/2016/TT-BTC, sửa đổi bởi 90/2019/TT-BTC và 74/2021/TT-BTC   ·   Ngày hiệu lực: 2021-10-12

Phí bảo đảm hàng hải — hàng hải nội địa
Số hiệu: 261/2016/TT-BTC, sửa đổi bởi 90/2019/TT-BTC và 74/2021/TT-BTC   ·   Ngày hiệu lực: 2021-10-12

Phí sử dụng vị trí neo, đậu — hàng hải nội địa
Số hiệu: 261/2016/TT-BTC, sửa đổi bởi 90/2019/TT-BTC và 74/2021/TT-BTC   ·   Ngày hiệu lực: 2021-10-12

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.07
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Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ GTVT / Bộ Công an
Bộ Tài chính — Bộ Tài chính & Cục Hàng hải Việt Nam
https://vinamarine.gov.vn
Bộ Tài chính / Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC: Quy định về phí, lệ phí hàng hải và 
biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2022/01/18btc.signed.pdf
Bộ Tài chính — Thông tư 40/2026/TT-BTC bản PDF
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/40-btc.pdf
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Bộ Tài chính — Thông tư 261/2016/TT-BTC
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?docid=187969&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Bộ Tài chính — Thông tư 90/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTCdata.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 1 / 2
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https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?docid=199028&pageid=27160
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Bộ Tư pháp — Thuộc tính và văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh-hopnhat.aspx?ItemID=152560
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 40/2026/TT-BTC quy định miễn một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực 
giao thông vận tải
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=0&docid=217573&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải 
và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
https://congbao.chinhphu.vn/tai-ve-van-ban-so-18-vbhn-btc-36468-39256
Công báo điện tử Chính phủ — Thông tư số 90/2019/TT-BTC sửa đổi quy định về phí, lệ phí hàng hải
https://congbao.chinhphu.vn/tai-ve-van-ban-so-90-2019-tt-btc-30570-29697?format=pdf
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thông tư số 248/2016/TT-BTC về phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội 
địa
https://vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/119193/VanBanGoc_248-2016-TT-BTC.pdf
Công báo điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
https://congbaocdn.chinhphu.vn/CongBaoCP/VanBan/2021/12/36468/39256-1-202277-7818-vbhn-btc.pdf
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 40/2026/TT-BTC quy định miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ sản 
xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=217573&orggroupid=4&pageid=27160
Tạp chí Xây dựng — Chính thức miễn một số khoản phí, lệ phí lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa
https://giaothong.tapchixaydung.vn/chinh-thuc-mien-mot-so-khoan-phi-le-phi-linh-vuc-hang-hai-duong-thuy-noi-
dia-183290000000000822.htm
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 74/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 261/2016/TT-BTC
https://chinhphu.vn/default.aspx?docid=204115&pageid=27160
Thư Viện Pháp Luật — Thông tư 90/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-90-2019-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-261-2016-TT-BTC-bieu-muc-thu-phi-le-phi-
hang-hai-432812.aspx
Công báo điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải từ Thông tư 261/2016/TT-BTC, 90/2019/
TT-BTC và 74/2021/TT-BTC
https://congbao.chinhphu.vn/so-do-van-ban-so-74-2021-tt-btc-34355?cbid=36888
Công báo điện tử Chính phủ — Thông tư số 40/2026/TT-BTC quy định miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ sản xuất, 
kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=217573&pageid=27160&typegroupid=6
Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam — Miễn thu một số khoản phí, lệ phí hàng hải nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp 
vận tải biển Việt Nam
https://vimawa.gov.vn/vi/node/15408
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 261/2016/TT-BTC
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=187969&pageid=27160
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